
        SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ NGA SƠN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Số:          /BC-TTYT Nga Sơn, ngày        tháng      năm 2024

BÁO CÁO
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP TẬP TUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

STT Họ và tên Đơn vị công tác/khoa
phòng/bộ phận Trình độ CM Địa chỉ email Số điện thoại Ghi chú

I. Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn
1 Vũ Văn Hoàng TTYT CNYTCC vuhoang21021984@gmail.com 395425940
2 Trịnh Văn Quyển TTYT bsđk trinhquyen160775@gmail.com 916223301

II. BVĐK huyện Nga Sơn
Nguyễn Thị Định BVĐK Bác sỹ phongkhthbvns@gmail.com 0988384967
Hồ Thanh Hiền BVĐK Bác sỹ 0942038226

III. Trạm Y tế xã, thị trấn (24 trạm Y tế xã, thị trấn)
1 Dương Văn Giang TYT xã Nga Bạch Cao Đẳng ĐD yentramxa@gmail.com 0947896897
2 Mai Thị Thanh TYT xã Nga Bạch Cao Đẳng ĐD 0988248872
3 Nguyễn Thị Lý TYT xã Nga Thiện Y Sỹ nguyenlyyt@gmail.com 0944450383
4 Nguyễn Thu Phương TYT xã Nga Thiện Y Sỹ ngthuphuong63@gmail.com 0964572891
5 Vũ Thị Hiền TYT xã Nga Vịnh Y sỹ tramytengavinh@gmail.com 0896623171
6 Nguyễn Thị Yên TYT xã Nga Vịnh Y sỹ 0913470202
7 Nguyễn Hữu Từ TYT xã Ba Đình Y sỹ nguyehuutubadinh@gmail.com 0982892095
8 Nguyễn Thị Thi TYT xã Ba Đình Điều dưỡng nguyethithi@gmail.com 0963193209
9 Mai Thị Tuyết TYT xã Nga Thắng Y sỹ tytngathang@gmail.com 0919237898

10 Lương Thị Liên TYT xã Nga Thắng Y sỹ 0947677273
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11 Phạm Thị Khuyên TYT xã Nga Điền Y Sỹ khuyenpham35091195@gmail.com 0911188514
12 Vũ Thị Thủy TYT xã Nga Điền Y Sỹ 0352834764
13 Mai Thị Huyền TrangTYT xã Nga Giáp Y sỹ tramytexangagiap@gmail.com 0947130172
14 Mai Thị Lộc TYT xã Nga Giáp Điều dưỡng 0363388996
15 Trần Thị Thương TYT xã Nga Thuỷ Cao Đẳng NHS tramytengathuy2015@gmail.com 0974881529
16 Đinh Thị Hương TYT xã Nga Thuỷ  Đại học ĐD 0977573518
17 Đoàn Thị Thanh TYT xã Nga Văn Y sỹ tramytengavan@gmail.com 0974269586
18 Nguyễn Thị Huệ TYT xã Nga Văn Y sỹ 0976102851
19 Mai Văn Huy TYT xã Nga An ĐD tytngaan@gmail.com 0846872555
20 Phạm Văn Nghị TYT xã Nga An Y sỹ 0382844514
21 Nguyễn Thị Hạnh TYT xã Nga Hải Cao Đẳng ĐD nguyenhanhyttt@gmail.com 0943738286
22 Nguyễn Văn Tùng TYT xã Nga Hải Y sỹ 0976747136
23 Phạm Thị Thúy TYT xã Nga Trường Y sỹ đa khoa hoanghoa05061987@gmail.com 0963387956
24 Hoàng Thị Ngọc TYT xã Nga Trường  Cao đẳng DD 0396739568
25 Phạm Thị Trà Mi TYT xã Nga Thành Y sỹ tramytengathanhnsth@gmail.com 0946025586
26 Vũ Thị Hằng TYT xã Nga Thành Y sỹ tramytengathanhnsth@gmail.com 0977928003
27 Phạm Thị Mai TYT xã Nga Liên Y sỹ ttytnga lien@gmail.com 0985498758
28 Vũ Thị Yến TYT xã Nga Liên CĐ điều dưỡng 0989169687
29 Trần Thị Hảo TYT xã Nga Phượng Y Sỹ haotrungtung@gmail.com 0379513138
30 Nguyễn Thị Thoa TYT xã Nga Phượng Y Sỹ 0948645887
31 Mai Thị Huyền  TYT xã Nga Thái Y Sỹ uyenhuyen01@gmail.com 0987512938
32 Lê Thị Lan TYT xã Nga Thái Y Sỹ ngoclan9x2022@gmail.com 0383603692
33 Nguyễn Văn Thỏa TYT xã Nga Tân Y sỹ tramytengatan112@gmail.com 0972891381
34 Mai Văn Phong TYT xã Nga Tân Y sỹ 0989214461
35 Nguyễn Thị Trang TYT xã Nga Phú Y Sỹ nguyentrang561987@gamil 0987472717
36 Nguyễn Văn Phu TYT xã Nga Phú Y Sỹ nguyenphungaphu1964@gmail 0986849630
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37 Nguyễn Thị Hương TYT xã Nga Thanh Y Sỹ huongngathanh@gmail.com 0983264190
38 Đào Thị Thuý TYT xã Nga Thanh NHS daothuydt151078@gmail.com 0947114867
39 Mai Thị Liên TYT Thị Trấn Y Sỹ mailienthitran@gmail.com 0944321636
40 Lã Thị Phượng TYT Thị Trấn Y Sỹ 0985453228
41 Đào Văn Thuyết TYT xã Nga Trung Y Sỹ daothuyet1979@gmail.com 0975525211
42 Nguyễn Văn Dinh TYT xã Nga Trung ĐD nguyendinh95@gmail.com 0365118797
43 Trần Văn Sơn TYT xã Nga Tiến Y sỹ tramytengatiến@gmail.com 0985868996
44 Mai Thế Minh TYT xã Nga Tiến Y sỹ 0971022368
45 Nguyễn Thị Yến TYT xã Nga Yên Y sỹ tramytengayen2022@gmail.com 0988865812
46 Lưu Thị Tuyết TYT xã Nga Yên Y sỹ 0868325456
47 Mai Thị Ly TYT xã Nga Thạch Y sỹ trạm ytengathach575@gmal.com 0972641814
48 Nguyễn Thị thu Hà TYT xã Nga Thạch Y sỹ trạm ytengathach575@gmal.com 0979849983

Tổng số học viên tham gia lớp tập huấn là: 56HV

Nga Sơn, ngày  19 tháng  8  năm 2024
                               NGƯỜI LẬP BIỂU KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                   Vũ Văn Hoàng Nguyễn Văn Thuận
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